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BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH:  CẢI TẠO, SỬA CHỮA TUYẾN ĐƯỜNG ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG NAM ĐẾN CỐNG CHÙA HƯNG KHÁNH
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH
-------- & --------

CHƯƠNG I

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14; Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ về việc Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 về việc Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về việc quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số      /QĐ-HĐND ngày     /     /2025 của Hội đồng nhân dân xã Kiến Minh Về việc phê chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh;

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /     /2025 của Uỷ ban nhân dân xã Kiến Minh Về việc Giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-KTHT ngày     /     /2025 của Phòng kinh tế xã Kiến Minh Về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh;

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-KTH ngày     /     /2025 của Phòng kinh tế xã Kiến Minh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh;

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-KTHT ngày     /     /2025 của Phòng kinh tế xã Kiến Minh Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh;

Căn cứ hợp đồng số     /2025/HĐ-TVTK ngày     /     /2025 giữa Phòng kinh tế xã Kiến Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng giao thông Huy Hoàng về việc thực hiện gói thầu Tư vấn Khảo sát địa hình, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh;

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

1. Tổng quan về xã Kiến Minh
Xã Kiến Minh là đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thành phố Hải Phòng, được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: xã Đông Phương, xã Đại Đồng và xã Minh Tân (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy cũ). Việc sáp nhập góp phần hoàn thiện không gian phát triển đô thị và nông thôn của thành phố, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển chung của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Xã Kiến Minh có diện tích tự nhiên 16.32 km², dân số trên 26.222 người, được tổ chức thành 19 thôn. Địa bàn xã có vị trí thuận lợi, tiếp giáp các địa phương trọng điểm trong vùng phía nam thành phố, có hệ thống giao thông nông thôn phát triển, kết nối thuận tiện với trung tâm đô thị và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của thành phố.

Xã có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước và tinh thần hiếu học. Trên địa bàn có nhiều di tích văn hóa – lịch sử được bảo tồn, phản ánh nét đẹp truyền thống và chiều sâu văn hóa của vùng đất lâu đời. Hệ thống trường học, trạm y tế, cơ sở văn hóa – thể thao được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kinh tế của xã Kiến Minh đang từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại – dịch vụ nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và nguồn lao động. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Bộ máy chính quyền xã được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xã chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ.

Với vị thế mới sau sáp nhập, cùng truyền thống đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Kiến Minh phấn đấu trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng văn minh, hiện đại.

2. Sự cần thiết đầu tư:
Hiện nay trên địa bàn xã Kiến Minh còn tuyến đường từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh do lâu ngày không được đầu tư duy tu, cải tạo sửa chữa dẫn đến mặt đường nhiều vị trí đã xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà, trời nắng thì bụi trời mưa thi lụt ảnh hưởng đi lại của nhân dân. Do vậy việc sửa chữa tuyến đường này là rất cấp thiết. Mục tiêu đầu tư là:

1. Xây dựng tuyến đường mới đảm bảo bà con nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Chỉnh trang diện mạo địa phương, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Phát triển kinh tế, văn hoá - Xã hội, an ninh quốc phòng địa phương;

2. Góp phần tạo ra một khu dân cư có hệ thống hạ tầng đồng bộ với các chỉ tiêu kỹ thuật tiên tiến phù hợp với quy hoạch phát triển Hải Phòng đến năm 2025. Góp phần cải thiện đáng kể và nâng cao điều kiện sống của cư dân trong khu vực. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với xã Kiến Minh.
3. Mục tiêu đầu tư
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh; Hạng mục: Nền, mặt đường nhằm nâng cao chất lượng sử dụng, chỉnh trang đô thị đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố nói chung và xã Kiến Minh nói riêng thúc đấy phát triển kinh tế xã hội, du lịch.

Công trình sau khi hoàn thành thay đổi diện mạo khu vực góp phần chỉnh trang đô thị, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, nâng cao điều kiện sống của cộng đồng dân cư trong khu vực. Góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng về giao thông phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Kiến Minh; Tăng cường công tác quản lý về đất đai, sử dụng đất theo quy hoạch có hiệu quả.
CHƯƠNG II
ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG 

I. VỊ TRÍ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:


Vị trí xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1. Điều kiện địa hình:

Sử dụng bình đồ khảo sát do Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Huy Hoàng lập.
2. Điều kiện khí tượng, thủy văn
a. Đặc điểm khí tượng

<> Khí hậu:

- Khí hậu khu vực thuộc khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vùng này có mùa đông lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ít có khả năng xuống dưới 0oC ở phía Bắc và 5oC phía Nam. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 40oC. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn.
<> Nhiệt độ không khí:

- Nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa. Theo số liệu thống kê nhiều năm, nhiệt độ của các tháng tại khu vực như sau:

Bảng II.1. Nhiệt độ không khí cao nhất, thấp nhất, trung bình tháng
	Nhiêt độ

(oC)
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Cao nhất
	19,8
	19,7
	22,0
	26,2
	30,5
	31,8
	32,1
	31,5
	30,7
	28,7
	25,5
	22,2

	Thấp nhất
	14,2
	14,9
	17,5
	20,9
	24,0
	25,4
	25,9
	25,2
	24,2
	21,8
	18,6
	15,5

	Trung bình
	16,3
	16,7
	19,2
	22,9
	26,5
	28,0
	28,4
	27,8
	26,8
	24,5
	21,3
	18,1


<> Độ ẩm không khí:

Tại khu vực công trình, độ ẩm không khí tương đối hàng năm khá cao, trung bình khoảng 85,1%. Độ ẩm giữa các tháng chênh lệch không đáng kể. Theo số liệu thống kê, độ ẩm không khí các tháng trong năm cụ thể như sau:
Bảng II.2. Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar)

	Trạm
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Phù Liễn
	15,6
	17,1
	20,5
	25,4
	30,2
	32,5
	33,1
	32,8
	30,0
	24,9
	19,9
	16,6
	24,9


Bảng II.3. Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)

	Trạm
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Phù Liễn
	83,1
	87,7
	90,8
	90,5
	86,9
	86,1
	85,8
	87,8
	85,3
	81,4
	77,9
	78,3
	85,1


Bảng II.4. Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)

	Trạm
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Phù Liễn
	69,6
	76,9
	80,8
	79,4
	72,3
	72,1
	72,2
	74,7
	71,1
	65,8
	61,8
	62,5
	71,6


<> Gió:

Theo kết quả tổng hợp trong nhiều năm, gió xuất hiện theo mọi hướng với các tần suất xuất hiện khác nhau.

Bảng II.5. Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)
	Trạm
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Phù Liễn
	2,8
	2,8
	2,8
	3,2
	3,5
	3,2
	3,3
	2,8
	2,8
	3,2
	3,1
	2,9
	3,0


Tần suất xuất hiện các hướng gió được thể hiện trong bảng sau:
Bảng II.6. Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng

	Hướng gió hoặc lặng gió 
	Đặc trưng 
	Tháng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lặng Gió
	PL
	8,7
	9,2
	9,3
	8,7
	6,7
	7,2
	6,7
	11,2
	11,8
	7,3
	6,6
	7,3

	N
	P
	13,1
	9,3
	6,3
	4,1
	5,2
	5,4
	3,8
	7,6
	15,8
	20,4
	17,8
	15,0

	
	V
	2,6
	2,2
	2,3
	2,5
	2,9
	3,4
	3,3
	3,0
	3,2
	3,5
	3,2
	2,8

	NE
	P
	22,1
	20,5
	15,0
	8,4
	5,9
	5,7
	5,0
	8,8
	15,8
	21,0
	25,6
	24,2

	
	V
	3,1
	2,9
	2,9
	3,1
	3,3
	3,1
	3,1
	3,4
	3,4
	3,6
	3,3
	3,3

	E
	P
	23,1
	25,2
	26,1
	20,6
	12,1
	10,9
	9,0
	10,9
	11,2
	15,1
	18,5
	20,2

	
	V
	3,4
	3,3
	3,3
	3,6
	3,7
	3,3
	3,4
	3,3
	3,4
	3,5
	3,5
	3,4

	SE
	P
	17,2
	21,5
	28,1
	35,0
	33,2
	26,0
	25,6
	18,4
	16,3
	15,6
	14,1
	15,2

	
	V
	3,3
	3,4
	3,4
	3,6
	3,8
	3,6
	3,6
	3,3
	3,1
	3,3
	3,3
	3,1

	S
	P
	5,5
	6,6
	8,8
	16,2
	24,3
	29,3
	31,8
	19,0
	10,3
	6,5
	5,2
	6,0

	
	V
	3,0
	2,9
	3,2
	3,7
	3,9
	3,6
	3,6
	3,0
	2,7
	3,0
	3,1
	2,8

	SW
	P
	1,6
	1,5
	1,7
	2,8
	6,0
	6,9
	9,4
	8,7
	4,0
	1,7
	0,9
	1,8

	
	V
	2,2
	2,5
	2,7
	3,3
	3,7
	3,1
	3,2
	3,0
	2,5
	2,5
	2,7
	2,9

	W
	P
	1,8
	1,0
	0,9
	1,4
	2,5
	3,1
	3,8
	5,2
	3,2
	1,5
	1,4
	1,7

	
	V
	2,1
	2,0
	2,2
	2,5
	3,0
	2,6
	2,9
	3,0
	2,7
	2,6
	2,4
	2,5

	NW
	P
	7,0
	5,3
	3,9
	2,8
	4,0
	5,5
	4,9
	10,2
	11,5
	10,8
	10,1
	8,5

	
	V
	2,5
	2,3
	2,4
	2,8
	3,1
	3,3
	3,7
	3,4
	3,4
	3,5
	3,2
	2,8


<> Mưa:

Theo số liệu tổng hợp, lượng mưa trung bình hàng tháng của khu vực như sau:
Bảng II.7. Lượng mưa trung bình tháng và năm (%)

	Trạm
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Phù Liễn
	26
	29
	49
	93
	202
	247
	226
	359
	253
	155
	39
	20
	1697


Bảng II.8. Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)

	Đặc trưng


	Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút)

	
	10'
	30'
	60'
	90'
	120'
	240'
	480'
	720'
	1440'

	Trung bình
	22,3
	44
	59
	72,4
	82,1
	90
	116
	126
	143

	Lớn nhất
	30
	62,5
	107
	146
	192
	221
	224
	225
	225

	Năm xuất hiện
	1979
	1965
	1962
	1962
	1962
	1962
	1962
	1962
	1962


Bảng II.9. Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)

	Trạm
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Phù Liễn
	8,3
	13,4
	17,1
	13,9
	12,3
	14,6
	13,5
	17,4
	13,8
	10,6
	6,3
	5,2
	146,4


<> Sương mù và tầm nhìn:

- Sương mù trong năm thường tập trung vào các tháng mùa Đông, bình quân năm là 21,2 ngày, tháng 3 là tháng có nhiều sương mù nhất, trung bình trong tháng 6,5 ngày có sương mù, các tháng mùa hạ hầu như không có sương mù.

- Do ảnh hưởng của sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế, số ngày có tầm nhìn dưới 1km thường xuất hiện vào mùa Đông, còn các tháng mùa hạ hầu hết các ngày trong tháng có tầm nhìn >10km.

<> Bão:
Theo số liệu thống kê bão thường đổ bộ nhiều vào tháng 6 - 9. Tần suất xuất hiện được thể hiện trong bảng sau:
Bảng II.10. Tần số bão đổ bộ vào vùng bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa (1961÷2008)

	Vùng bờ biển
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	Quảng Ninh - Thanh Hóa
	0,00
	0,00
	0,21
	0,53
	0,47
	0,36
	0,09
	0,02
	0,00


b. Đặc điểm thủy hải văn:

<> Thủy triều - mực nước:
Đặc trưng mực nước và thuỷ triều các cảng tại khu vực được lựa chọn theo đặc trưng triều trạm Hòn Dấu và đây là vùng nước chịu ảnh hưởng rất mạnh của thuỷ triều. Thuỷ triều ở đây thuộc chế độ bán nhật triều thuần nhất, hầu hết số ngày trong tháng (trên dưới 25 ngày), mỗi ngày có 1 lần nước lớn và 1 lần nước ròng.

Số liệu quan trắc mực nước trạm Hòn Dấu (hệ cao độ Hải đồ) cho thấy :

- Mực nước trung bình nhiều năm
:
+1,9m

- Mực nước triều cao nhất

:
+4,21m

- Mực nước triều thấp nhất

:
-0,07m

(Chênh giữa hệ cao độ Hải đồ và hệ cao độ lục địa: CĐ Hải đồ = CĐ lục địa + 1,9m)
Dựa vào mực nước cao nhất năm từ 1974 đến 2004 đã tính và vẽ tần suất lý luận mực nước cao nhất cho kết quả mực nước tương ứng với các tần suất:
Bảng II.12. Mực nước ứng với các tần suất lý luận tại Hòn Dấu
	P%
	1
	3
	5
	10
	20
	50
	70
	90
	95
	97
	99

	H (cm)
	443
	426
	417
	405
	392
	373
	364
	354
	350
	349
	346


Dựa vào mực nước giờ, đỉnh triều, chân triều, trung bình tính tần suất lũy tích cho kết quả mực nước ứng với các tần suất:
Bảng II.13. Mực nước ứng với các tần suất lũy tích tại Hòn Dấu
	P%

   H (cm)
	1
	3
	5
	10
	20
	50
	70
	90
	95
	97
	99

	H đỉnh
	383
	377
	363
	352
	338
	305
	277
	235
	225
	211
	204

	H chân
	196
	180
	174
	156
	134
	91
	72
	47
	40
	31
	22

	H giờ
	355
	338
	325
	305
	275
	195
	149
	90
	71
	64
	43

	H t.bình
	230
	225
	225
	217
	210
	195
	189
	182
	174
	171
	167


<> Lưu lượng
- Mùa kiệt: Lưu lượng lớn nhất đo được khi triều xuống là 4.368m3, tốc độ mặt cắt trung bình là 0,8m/s (2h ngày 23/4/1992).

Lưu lượng lớn nhất khi triều lên là 4.597m3, tốc độ mặt cắt trung bình là 0,78m/s (ngày 19/4/1992).

- Mùa lũ: Lưu lượng lớn nhất đo được khi triều xuống là 9.340m3, tốc độ trung bình là 1,62m/s (21h ngày 22/8/1992).

Lưu lượng lớn nhất khi triều lên là 4.908m3, tốc độ trung bình là 0,8m/s (ngày 30/7/1992).
CHƯƠNG III
QUY MÔ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – CẤP CÔNG TRÌNH

I. QUY MÔ XÂY DỰNG, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT:
<>Quy mô xây dựng:
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh với tổng chiều dài khoảng 450m gồm các hạng mục chính: Nền mặt đường.

<>Thiết kế bình đồ:
Trên cơ sở thiết kế mới nền mặt đường, bình đồ tuyến được thiết kế cũ để giảm tối đa diện tích đất bị chiếm dụng.
<>Thiết kế trắc dọc:
- Cao độ tim đường lớn nhất: +2.28m 

- Cao độ tim đường thấp nhất: +1.88m.

<>Thiết kế trắc ngang:
- Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=3,5m; Dốc ngang 1 mái i=1,5%;

- Lề đường 2 bên phải rộng 2x0,5m, dốc 6%
<>Thiết kế nâng cấp, mở rộng mặt đường:

- Kết cấu mặt đường mới:

- Bê tông xi măng M250, đá 2x4, dày 20cm;

- Lớp nilong chống mất nước bê tông;
- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm;
- Cấp phối đồi đầm chặt K=0.95 dày 30cm;

- Kết cấu mặt đường tôn tạo và vuốt nối:

- Bê tông xi măng M250, đá 2x4, dày 20cm;

- Bù vênh bằng bê tông xi măng M250, đá 2x4;
<> Thiết kế hệ thống biển báo an toàn giao thông:
- Trên tuyến bố trí biển báo an toàn giao thông theo Quy chuẩn 41/2024-BGTVT về báo hiệu đường bộ. Móng biển báo KT 0,6x0,6x0,6m, bê tông đá 2x4 mác 200. Cột dùng thép ống D90x3, sơn 1 nước chống gỉ 2 nước màu. Biển báo dán đề can phản quang theo tiêu chuẩn.

- Sơn dẻo nhiệt, phản quang đảm bảo để người lái xe có thể nhận biết được cả vào ban ngày lẫn ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết tuân thủ theo tiêu chuẩn QCVN 41/2024/BGTVT - về báo hiệu đường bộ. Vạch gờ giảm tốc sơn màu vàng dày 4mm.
II. CẤP CÔNG TRÌNH:

Cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV

Loại công trình giao thông, cấp V; Vận tốc thiết kê: Vtt=40 km/h;

Tải trọng thiết kế H30; Chiều dài tuyến: L= 450m; Mặt đường cấp cao A2.

CHƯƠNG IV

NGUỒN VỐN, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ 
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:


Ngân sách thành phố
II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

1. Các căn cứ pháp lý lập dự toán:
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/06/2025;

- Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND thành phố ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng;

- Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021;

- Nghị định số 99/2021NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Quyết định số 2595/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 14/01/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- Căn cứ giá công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12/2025 và giá thị trường thời điểm tháng 01 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

2. Kinh phí đầu tư xây dựng:

	- Chi phí xây dựng công trình
	:
	1.658.877.817
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án
	:
	50.164.465
	đồng

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	:
	178.562.401
	đồng

	- Chi phí khác
	:
	30.270.273
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	:
	95.893.748
	đồng

	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình
	:
	2.013.769.000
	đồng


Bằng chữ: Hai tỷ không trăm mười ba triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn./.
III. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ:,

Việc đầu tư xây dựng công trình: “Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh” sẽ mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn cho địa phương và khu vực.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông trên tuyến đường từ thành phố Hải Phòng đến Xã và ngược lại. Sau khi tuyến đường được cải tạo sửa chữa, lưu lượng hành khách, phương tiện vận tải qua đây sẽ gia tăng. Bên cạnh đó, đặc sản nông sản của Xã vận chuyển vào thành phố cũng như nguyên vật liệu phục vụ sản xuất vận chuyển ra Xã là dễ dàng và thuận tiện hơn. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

- Với việc giao thông tại đây nhộn nhịp và tấp nập sẽ kéo theo sự ra đời của các loại hình dịch vụ, kinh doanh kèm theo, giúp giải quyết thêm nhu cầu việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm lao động tại địa phương.


- Tuyến đường sau khi được duy tu sửa chữa sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể quản lý và vận hành tốt hơn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
- Từng bước hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương làm cơ sở thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:

1. Tên công trình: 


Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh
2. Chủ đầu tư 


  Phòng kinh tế xã Kiến Minh
3. Tổ chức tư vấn thực hiện: 


  Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng giao thông Huy Hoàng.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:


- Quý  I năm 2026 : Lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và trình phê duyệt. Thi công xây dựng công trình.
           - Quý IV năm 2026: Nghiệm thu hoàn thành, quyết toán công trình xây dựng.
CHƯƠNG VI
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG
I- TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

1. Chất lượng không khí 


Trong thời gian xây dựng các hạng mục công trình, chất lượng không khí trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bụi lan ra từ công trình và khói xả ra từ các máy móc. Trong thời gian thi công để ngăn chặn khả năng tạo ra bụi bẩn làm ô nhiễm không khí như bụi, cát và các vật tư nhỏ bé bị rơi vãi khi vận chuyển. Biện pháp khắc phục là tưới nước vật liệu trong quá trình thi công.

2. Chất lượng nước

Công việc thi công trình ở gần sông trong khi thi công có thể sự rò rỉ dầu mỡ từ các thiết bị vận chuyển vật tư thi công gây nên ô nhiễm tạm thời làm ảnh hưởng đến khu vực. Để hạn chế các tác động này các đơn vị thi công phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, giảm tối đa các chất thải dầu mỡ và có biện pháp thi công thật hợp lý, các vật liệu thừa hoặc bỏ đi khi công không được xả xuống biển gây ô nhiễm môi trường; Các vật liệu bị rơi vãi trên... phải được thu dọn sạch sẽ và đưa về nơi quy định.

3. Giao thông 


Khu vực thi công nằm trên bến phà hiện hữu có khá nhiều người và phương tiện qua lại, đơn vị thi công cần hết sức chú ý việc bố trí thiết bị thi công phù hợp, tránh ảnh hưởng giao thông tại đây. Việc vận chuyển vật liệu phải bố trí thời gian và loại phương tiện vận tải phù hợp tránh gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại địa phương.

4. Chất thải rắn

Chất thải rắn trong thời gian xây dựng chủ yếu từ các phế thải của vật liệu xây dựng, bao bì, các thùng gỗ, giấy bẩn v.v… Số lượng chất thải rắn, theo dự tính là không quá lớn, chất thải này có thể chôn lấp tại mặt bằng hoặc phân loại để tái sử dụng.
II. CÔNG TÁC VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG

Phải cung cấp nước bảo đảm về chất lượng, đầy đủ cho CBCNV để làm vệ sinh cá nhân trong quá trình thi công và xây dựng khu vực nhà vệ sinh tạm cho công nhân; Không được thải bừa bãi chất bẩn ra xung quanh khu vực gây ô nhiễm môi trường; 


Phải trang bị đầy đủ thiết bị an toàn lao động khi công nhân làm việc, có cán bộ y tế với trang thiết bị và dự trữ đủ thuốc đáp ứng công tác sơ cứu, cấp cứu khi có người bị bệnh hoặc tai nạn xảy ra trong khu vực.

III- CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phải trang bị các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy như máy bơm nước, xô thùng, bình bọt khí CO2... trong khu vực để sử dụng khi cần thiết. Thường xuyên kiểm tra hiệu lực của các thiết bị, kịp thời thay thế, bổ sung khi bị hỏng, mất mát.

IV- CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Phòng và chống sét là công tác phải thực hiện thường xuyên nhằm chống gây tai nạn và hoả hoạn. Quá trình xây dựng phải thực hiện biện pháp chống sét cho tất cả các vị trí có chiều cao lớn (nếu có)... với hệ thống tiếp địa tốt, đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình, thiết bị máy móc.

CHƯƠNG VII
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
I- KẾT LUẬN

-  Việc đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh” là một việc cần thiết và cấp bách phù hợp với yêu cầu thực tế hiện tại.


- Nguồn vốn đầu tư:  Ngân sách thành phố

- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình (chi tiết dự toán kèm theo)
II- KIẾN NGHỊ:

Việc xây dựng “Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh” là cần thiết và phù hợp với nhu cầu khai thác tại thời điểm hiện tại cũng như phát triển trong tương lai. Kính đề nghị UBND xã Kiến Minh và các cơ quan chức năng xem xét phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình “Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đoạn từ nhà ông Nam đến cống chùa Hưng Khánh” để có thể tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, sớm hoàn thành công tác đầu tư đưa công trình vào khai thác có hiệu quả.
	
	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ
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